GIẢI BÀI TẬP CHÉP 3
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG

Câu 2 (trang 56 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống và giải câu đố
Đáp Án:
a) tr hay ch ?
Mình tròn mũi nhọn
Chẳng phải bò, trâu
Uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn
(Là cái gì ?)
[bookmark: _GoBack]• Giải đáp câu đối trên : Đó là cái bút mực.
b) iên hay iêng ?
Trên trời có giếng nước trong
Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.
(là quả gì ?)
• Giải đáp câu đối trên : Đó là quả dừa.
 
Câu 3 (t;rang 56 sgk Tiếng Việt 3): Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:
Đáp Án:
	Số thứ tự
	Chữ
	Tên chữ

	1
	q
	quy

	2
	r
	e-rờ

	3
	s
	ét-sì

	4
	t
	tê

	5
	th
	tê-hát

	6
	tr
	tê- e-rờ

	7
	u
	u

	8
	ư
	ư

	9
	v
	vê

	10
	x
	ích xì

	11
	y
	i dài
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GI ? I BÀI T ? P CHÉP 3   TR ? N BÓNG DƯ ? I LÒNG  ĐƯ ? NG     Câu 2   (trang 56 sgk Ti ? ng Vi ? t 3): Đi ? n vào ch ?   tr ? ng và gi ? i câu đ ?  

Ðáp Án: 

a) tr hay ch ?   Mình tròn m u i nh ? n   Ch ? ng ph ? i bò, trâu   U ? ng nư ? c ao sâu   Lên cày ru ? ng c ? n   (Là cái gì ?)   • Gi ? i  đáp câu đ ? i trên : Đó là cái bút m ? c.   b) iên hay iêng ?   Trên tr ? i có gi ? ng nư ? c trong   Con ki ? n ch ? ng l ? t, con ong ch ? ng vào.   (là qu ?   g ì ?)   • Gi ? i đáp câu đ ? i trên : Đó là qu ?   d ? a.       Câu 3   (t ; rang 56 sgk Ti ? ng Vi ? t 3): Vi ? t vào v ?   nh ? ng ch ?   và tên ch ?   còn thi ? u trong  b ? ng sau :  

Ðáp Án: 

S ?   th ?   t ?  Ch ?  Tên ch ?  

1  q  quy  

2  r  e - r ?  

3  s  é t - sì  

4  t  tê  

5  th  t ê - hát  

6  tr  t ê -   e - r ?  

